
 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU  

ĐẠT GIẢI CẤP KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số: 2206/SCT-TTKC ngày  10 tháng 10 năm 2022  

của Sở Công Thương Đồng Tháp) 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên cơ sở,  

doanh nghiệp 
Địa chỉ 

1 
Bộ sản phẩm: túi giấy lá sen 

thân thiện môi trường 

Công ty TNHH Ecolotus 

Việt Nam 

Số 40/1 Trần Thị Nhượng, 

Khóm 2, Phường 4, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

2 
Bộ sản phẩm: Trà lá sen, trà 

tim sen, trà bông sen 

Công ty TNHH XNK  

Hương Sen Việt 

Số 40/5 Trần Thị Nhượng, 

Phường 4, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

3 

Bộ sản phẩm thực phẩm 

chay đóng hộp: Cơm gạo 

lứt hạt sen; Tàu hủ ky Sen 

Hồng; Tàu hủ ky cuộn rong 

biển; Tàu hủ ky xào xả ớt; 

Tàu hủ ky kho nước dừa; 

Tàu hủ ky sữa; Chả hộp 

chay 

DNTN sản xuất thực 

phẩm chay Bình Loan 

Số 37-38 đường Nguyễn Văn 

Trỗi, Khóm 3, Phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

4 
Bánh phồng hạt sen - khoai 

lang tím 

Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu Nguyên Hậu 

Số 839, ấp Thạnh Phú, xã Tân 

Bình, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

5 

Bộ sản phẩm: Chuối sấy; 

Khoai môn sấy; Xoài sấy; 

Sa kê sấy 

Công ty TMHH MTV 

Nam Huy Đồng Tháp 

số 180 ấp Hòa Bình, xã Hòa 

Tân, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

6 

Bộ sản phẩm: Thiết bị đo 

kiểm đa năng; máy sạc bình 

điện tử tự động; Inverter 

Công ty TNHH MTV 

SX-TM Ngọc Ngân 

Số 385, ấp Phú Bình, xã Phú 

Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 



 

TT Tên sản phẩm 
Tên cơ sở,  

doanh nghiệp 
Địa chỉ 

7 

Bộ sản phẩm: Bột bánh 

cuốn Tấn Sang; bột bánh 

gạo Tấn Sang 

Hộ kinh doanh cơ sở SX - 

KD bột thực phẩm Lê Hà 

Ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận 

Đông, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

8 
Bộ sản phẩm: Khăn choàng 

& sản phẩm làm quà tặng 

Cơ sở dệt choàng Kim 

Chiều 

Số 224, tổ 5, ấp Long Tả, xã 

Long Khánh A, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

9 Bún sấy dẻo Tú Trinh 
Công ty TNHH Tú Trinh 

Food 

Tổ 16 ấp Long Hòa, xã Long 

Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 

10 
Bộ sản phẩm: Khăn choàng 

& sản phẩm làm quà tặng 

HTX dệt choàng Long 

Khánh 

Ấp Long Tả, xã Long Khánh A, 

huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 

11 Tranh lá sen 
Hộ kinh doanh Bảy 

Nghĩa 

Số 107, ấp Hưng Lợi Đông, xã 

Long Hưng B, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

12 
Bộ sản phẩm: nước ép quýt 

cô đặc; vỏ quýt sấy 

Hộ kinh doanh Trà 

Phương Anh 

Số 281 ấp An Bình, xã Định 

Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

13 Khô cá lóc Tứ Quý 
Công ty cổ phần Tứ Quý 

Đồng Tháp 

Ấp Thống nhất, xã Phú Thọ, 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp 

14 Máy đắp bờ ruộng 
Công ty TNHH Máy 

nông nghiệp Minh Đức 

Số 308 Hùng Vương, Khóm1, 

Thị trấn Sa Rài,  huyện Tân 

Hồng 

15 
Trà Taraxa Tea (bồ công 

anh, nhàu, mè) 

Chi nhánh công ty TNHH 

phát triển P&K 

ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp 

16 Tinh dầu Sả dịu Hồng Ngự 

Công ty TNHH MTV 

TM & SX tinh dầu 

Hương Đồng Tháp 

Số 110, Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường An Thạnh, thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 



 

TT Tên sản phẩm 
Tên cơ sở,  

doanh nghiệp 
Địa chỉ 

17 Detox lá sen Hà Diệp Liên 
Công ty CP XNK Khánh 

Thu 

Tổ 41, khóm 2, TT Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp 

18 Trái cây sấy Quang Vinh 
Công ty TNHH Quang 

Vinh Food 

Ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 
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